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TÓM TẮT 

Sản xuất rau theo quy trình VietGAP có ý nghĩa đối với phát triển bền vững và cung cấp thực phẩm an toàn cho 

người tiêu dùng. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý sản xuất 

rau theo quy trình VietGAP tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng 

vấn 90 hộ nông dân trồng rau theo quy trình VietGAP, lãnh đạo hợp tác xã sản xuất và kinh doanh rau, cán bộ địa 

phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực công (ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành liên quan) đã thực 

thi đầy đủ các hoạt động quản lý sản xuất, các hộ nông dân đã áp dụng các nguyên tắc thực hành VietGAP, tuy vậy 

chưa triệt để. Trên có sở phân tích thực trạng và các khó khăn và thách thức đối với quản lý sản xuất rau theo quy 

trình VietGAP, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý sản xuất rau theo quy trình VietGAP 

tại huyện Đông Anh trong thời gian tới. 

Từ khóa: Rau, VietGAP, Đồng bằng sông Hồng. 

Management of Vegetable Production Adopting Vietgap Protocol  
in Dong Anh District, Hanoi 

ABSTRACT 

Vegetable productin adopting VietGAP protocol are significant for sustainable development and provide safe 

food for consumers. This study aimed to evaluate the current situation and propose some solutions to strengthen the 

management of vegetable production adopting VietGAP in Dong Anh district, Hanoi city. Primary data were collected 

through interviews with 90 vegetable farming households adopting VietGAP process, leaders of vegetable production 

and trading cooperatives, and local officials. Results show that the public sector (District People's Committee and 

relevant departments) has fully implemented production management activities, and farmer households have adopted 

VietGAP practices, but there were still gaps in implementation. Difficulties and challenges for management of 

vegetable production adopting VietGAP were identified. Several solutions to strengthen management of vegetable 

production adoptingVietGAP in Dong Anh district were proposed accordingly. 

Keywords: Vegetable, VietGAP, Dong Anh district, Hanoi. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rau là loäi thăc phèm không thể thiếu, đặc 

biệt cò xu hþĆng tiêu dùng gia tëng ć Việt Nam 

(ADB, 2019). VietGAP (Vietnamese Good 

Agricultural Practices) (Thăc hành sân xuçt 

nông nghiệp tốt ć Việt Nam) do Bộ NN&PTNT 

ban hành dăa trên bộ tiêu chuèn GAP cûa các 

nþĆc thành viên ASEAN, nhìm đâm bâo tính 

an toàn, sĀc khóe cûa ngþąi dân và truy xuçt 

nguồn gốc sân phèm (Bộ NN&PTNT, 2008). Xu 

hþĆng quan tâm cûa ngþąi tiêu dùng về an toàn 

thăc phèm, lo ngäi rûi ro tiêu dùng sân phèm 

không an toàn và tính minh bäch kém cûa nông 

sân trên thð trþąng có thể làm giâm nhu cæu 

tiêu dùng thăc phèm, cý thể là rau täi Hà Nội 
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(Ha & cs., 2020). Do đò quân lý sân xuçt rau an 

toàn nói chung, rau VietGAP nói riêng có ý 

nghïa quan trọng đối vĆi ngþąi sân xuçt và tiêu 

dùng. Mặc dù các nghiên cĀu về sân xuçt rau 

VietGAP khá phổ biến, tuy nhiên têp trung chû 

yếu ć nghiên cĀu hiệu quâ kinh tế (Nguyễn Duy 

Cæn & cs., 2013; Ngô Minh Hâi & Vü QuĊnh 

Hoa, 2021; Nguyễn Thð Mai, 2020), hoặc thăc 

träng phát triển sân xuçt rau VietGAP (LþĄng 

Tình & Đoàn Gia Düng, 2017; Nguyễn Vën Läc, 

2022) và các yếu tố ânh hþćng sân xuçt rau 

VietGAP (Nguyễn Thð DþĄng Nga & cs., 2021; 

Nguyễn Thð Hồng Trang, 2016). Khá thiếu víng 

các nghiên cĀu về quân lý sân xuçt rau theo quy 

trình VietGAP. 

Đông Anh là huyện ngoäi thành Hà Nội, 

đþĉc biết đến là vùng rau xanh cûa thành phố 

vĆi các HTX sân xuçt rau an toàn nhþ Vån Nội, 

Bíc Hồng. Nëm 2023, tổng diện tích rau toàn 

huyện là 3.185ha, trong đò, rau sân xuçt theo 

quy trình VietGAP đät khoâng 50ha, chiếm dþĆi 

2% tổng diện tích trồng rau toàn huyện. Việc 

phát triển sân xuçt ra theo quy trình VietGAP 

mang läi lĉi ích kinh tế và xã hội, rau có chĀng 

nhên VietGAP sẽ mang läi niềm tin cho ngþąi 

phân phối, tiêu dùng và đi vào các kênh hàng 

hiện đäi; đâm bâo chçt lþĉng và truy xuçt nguồn 

gốc cho các doanh nghiệp, nhà phân phối và góp 

phæn phát triển bền vĂng nông nghiệp. Yêu cæu 

cûa phát triển vùng rau an toàn trong bối cânh 

đô thð hóa có thể täo ra áp lăc trong quân lý sân 

xuçt rau an toàn nói chung, rau sân xuçt theo 

quy trình VietGAP nói riêng. Bài viết này nhìm 

mýc tiêu đánh giá thăc träng và đề xuçt giâi 

pháp quân lý sân xuçt rau theo quy trình 

VietGAP, góp phæn phát triển sân xuçt rau 

VietGAP täi huyện Đông Anh trong thąi gian tĆi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Số liệu thĀ cçp đþĉc thu thêp täi Chi cýc 

Thống kê và Phòng Kinh tế huyện Đông Anh. Số 

liệu sĄ cçp đþĉc thu thêp thông qua điều tra 90 

hộ sân xuçt rau theo quy trình VietGAP (sau 

này đþĉc gọi là rau VietGAP) täi 3 xã Vân Nội, 

Tiên DþĄng và Bíc Hồng, đåy là 3 vùng rau an 

toàn têp trung, trọng điểm cûa huyện Đông 

Anh. Số lþĉng méu điều tra là 30 hộ/xã và đþĉc 

lăa chọn ngéu nhiên tÿ danh sách do Hội Nông 

dân xã cung cçp. Ngoài ra, chúng tôi phóng vçn 

såu lãnh đäo HTX rau Ba ChĂ; phóng vçn sâu 

cán bộ phòng kinh tế phý trách nông nghiệp; cán 

bộ bâo vệ thăc vêt (BVTV) phý trách xã; cán bộ 

phý trách nông nghiệp xã. PhþĄng pháp phån 

tích sā dýng thống kê mô tâ, thống kê so sánh. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng quân lý sân xuất rau 

VietGAP tại huyện Đông Anh  

3.1.1. Khái quát chung thực trạng sản xuất 

rau VietGAP  

Huyện Đông Anh cò diện tích đçt tă nhiên 

18.213,9ha, trong đò diện tích đçt nông nghiệp 

chiếm khoâng 50%. Sân xuçt rau an toàn huyện 

Đông Anh đã đþĉc hình thành và phát triển tÿ 

nëm 1993, sau đò hþĆng sang sân xuçt rau 

VietGAP. Diện tích rau an toàn cûa toàn huyện 

đät 804 ha vào nëm 2022 và cò xu hþĆng ổn 

đðnh, trong đò diện tích rau ën lá chiếm trên 

60%, rau ën quâ chiếm khoâng 25% (UBND 

huyện Đông Anh, 2022). Tổng diện tích rau 

VietGAP toàn huyện đät khoâng 50ha vào nëm 

2022, chiếm gæn 2% tổng diện tích rau toàn 

huyện, trong đò rau ën lá chiếm trên 50%. VĆi lĉi 

thế là vùng trồng rau trọng điểm, UBND Thành 

phố Hà Nội, UBND huyện Đông Anh cò nhiều 

chính sách, giâi pháp thúc đèy sân xuçt rau.  

3.1.2. Hoạt động quản lý sản xuất của khu 

vực công 

- Quy hoạch vùng sản xuất rau VietGAP 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành 

Quyết đðnh số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 

về việc “Ban hành danh mýc các vùng sân xuçt 

nông nghiệp chuyên canh têp trung trên đða bàn 

thành phố Hà Nội và tiêu chí sân xuçt nông 

nghiệp Āng dýng công nghệ cao cûa thành phố 

Hà Nội”, huyện Đông Anh đþĉc quy hoäch 

800ha rau an toàn têp trung täi 10 xã. Riêng đối 

vĆi rau VietGAP, diện tích quy hoäch chiếm xçp 

xî 33ha đþĉc bố trí chû yếu täi các xã Vân Nội, 

Tiên DþĄng, Bíc Hồng. Đi cùng vĆi quy hoäch là 

https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?datasearch=%5b%7b%22FieldSearch%22:%22TacGiaCaNhanNew%22,%22Keyword%22:%22L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ACnh%22,%22Operator%22:%22AND%22%7d%5d&Type_CSDL=TAILIEUKHCN
https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?datasearch=%5b%7b%22FieldSearch%22:%22TacGiaCaNhanNew%22,%22Keyword%22:%22L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ACnh%22,%22Operator%22:%22AND%22%7d%5d&Type_CSDL=TAILIEUKHCN
https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?datasearch=%5b%7b%22FieldSearch%22:%22TacGiaCaNhanNew%22,%22Keyword%22:%22%C4%90o%C3%A0n%20Gia%20D%C5%A9ng%22,%22Operator%22:%22AND%22%7d%5d&Type_CSDL=TAILIEUKHCN
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bố trí hä tæng cho các vùng rau nhþ hệ thống 

nþĆc tþĆi, điện, nhà lþĆi, nhà màng, hệ thống 

kênh mþĄng, giao thông nội đồng và hệ thống 

khung lþĆi che phû mặt đçt. 

- Hoạt động tập huấn - tuyên truyền 

UBND huyện Đông Anh tổ chĀc các lĆp têp 

huçn về sân xuçt rau VietGAP cho nông dân và 

ký cam kết vĆi hộ kinh doanh vêt tþ nông 

nghiệp (trên 130 hộ kinh doanh nëm 2022). Chî 

đäo xây dăng tổng hĉp danh mýc thuốc BVTV 

đþĉc phép và không đþĉc phép sā dýng trên 

rau. Täi 3 xã điều tra, số hộ đþĉc têp huçn sân 

xuçt rau VietGAP trên 80 hộ/xã vào nëm 2022. 

Träm BVTV huyện tham mþu cho UBND huyện 

Đông Anh tổ chĀc hội nghð têp huçn và ký cam 

kết phối hĉp gồm 4 bên bao gồm träm BVTV, 

UBND các xã, cĄ sć sân xuçt, ngþąi thu mua 

sân phèm, 20 hội nghð têp huçn, hội nghð đæu 

bą mô hình Āng dýng béy bâ chua, ngọt, béy 

dính mæu phòng trÿ sâu häi, bón phân hĂu cĄ 

câi täo đçt và sā dýng màng phû Passlite cho 

rau; mć 5 lĆp têp huçn ngín hän về an toàn 

thăc phèm (ATTP) cho 250 ngþąi sân xuçt, sĄ 

chế rau, 02 lĆp quân lý dðch häi tổng hĉp IPM 

trên cây rau cho 60 hộ trong nhóm nông dân 

nòng cốt tham gia. Träm BVTV huyện phối hĉp 

vĆi phòng Kinh tế và UBND các xã ký cam kết 

ATTP trong sân xuçt rau, quâ an toàn (nëm 

2021, đã kċ đþĉc 3.677/4.050 hộ sân xuçt rau an 

toàn, đät 90,8%). Hệ thống truyền thanh cûa 

huyện và xã phát các bân tin về quy trình sân 

xuçt rau an toàn rau VietGAP, rau hĂu cĄ chçt 

lþĉng cao và nhĂng tçm gþĄng tiêu biểu điển 

hình trong sân xuçt rau VietGAP để tuyên 

truyền mọi ngþąi nông dân cùng tổ chĀc thăc 

hiện. Tổng số gią phát thanh cûa đài truyền 

thanh huyện và xã liên quan tĆi sân xuçt nông 

nghiệp và rau VietGAP là trên mỗi nëm. UBND 

huyện cçp phát đþĉc 8.000 bộ tài liệu tą rĄi, 

poster, panô cho các xã về quy trình sân xuçt 

rau VietGAP, rau hĂu cĄ, che phû lynon, danh 

mýc thuốc BVTV không đþĉc phép sā dýng 

trên rau. 

- Cấp giấy chứng nhận rau VietGAP 

Các đĄn vð chĀc nëng (Phñng kinh tế, Träm 

BVTV) kết hĉp vĆi các đĄn vð (trung tâm phân 

tích và chĀng nhên chçt lþĉng sân phèm nông 

nghiệp Hà Nội) cçp chĀng nhên VietGAP cho 

rau trên đða bàn huyện Đông Anh, vĆi tổng diện 

tích xçp xî 30ha cho tĆi nëm 2022 (Bâng 1). 

- Thanh, kiểm tra sản xuất rau VietGAP 

Hàng nëm UBND huyện thành lêp các 

đoàn thanh kiểm tra nhìm phát hiện và giám 

sát quy trình sân xuçt rau VietGAP. Phối hĉp 

vĆi các cĄ quan liên quan hàng nëm lçy méu xét 

nghiệm. Täi 3 xã điều tra, tổng số méu xét 

nghiệm là 139 cho toàn bộ diện tích rau, trong 

đò số méu không đät tiêu chuèn chiếm khoâng 

5%. Con số này, mặc dù thçp hĄn rçt nhiều so 

vĆi thð trþąng chung, khoâng 50% (Træn HĂu 

Hiệp, 2022), song trong thąi gian tĆi vén cæn 

giám sát chặt chẽ hĄn nĂa việc sā dýng hóa 

chçt trong sân xuçt rau cûa hộ nông dân. 

Bâng 1. Diện tích các cơ sở sân xuất rau VietGAP 

được cấp Giấy chứng nhận (nëm 2022) 

Tên sản phẩm DT gieo, trồng (ha) Sản lượng (tấn) 

Công ty TNHH Nhị Hà 3,18  311 

Xí nghiệp Bắc Hà 1,05  18,7 

Công ty Cổ phần rau Hải Anh 3,6  330 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Đức 3,0  290 

HTX Rau an toàn Vân Trì Vân Nội 5,5 539 

HTX Ba Chữ 2,88 255 

HTXDVTM Đoàn Thanh Niên 3,7  362 

HTX Rau an toàn Bắc Hồng 5,0  480 

HTX Tiên Dương 5,0 650 

Tổng cộng 32,91 3 235,7 
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3.1.3. Hoạt động quản lý tại hộ sản xuất  

Theo nội dung quân lý sân xuçt VietGAP 

(Bộ NN&PTNT, 2008), täi hộ sân xuçt cæn quân 

lċ đçt trồng, quân lċ nþĆc tþĆi, quân lý giống, 

sâu bệnh, ghi chép nhêt ký sân xuçt, lþu trĂ hồ 

sĄ; sā dýng một số biện pháp khác nhìm tëng 

nëng suçt cây trồng; quân lý thu hoäch sân 

phèm truy xuçt nguồn gốc và thu hồi sân phèm. 

- Quản lý đất trồng  

Do là vùng chuyên canh, hệ số sā dýng 

ruộng đçt cao, duy trì độ màu mĈ cûa đçt đþĉc 

quan tåm đặc biệt. Nông dân sā dýng một số 

biện pháp quân lċ đçt trồng bao gồm: (i) ngâm û 

đçt và ríc vôi bột nhìm khā chçt độc trong đçt 

cüng tiêu diệt một số côn trùng cò trong đçt nhþ 

giun, dế, trĀng sâu (hæu nhþ 100% các hộ sā 

dýng biện pháp này); (ii) câi täo đçt bìng cách 

dùng chế phèm sinh học (tČ lệ Āng dýng còn hän 

chế do chi phí cao); (iii) luân canh cây trồng,  

(iv) tëng cþąng bón phân hĂu cĄ và (v) sā dýng 

thuốc BVTV sinh học. Hai biện pháp cuối cùng 

đþĉc gæn 100% hộ áp dýng. Theo kết quâ lçy 

méu cûa träm BVTV Đông Anh (2022) các méu 

đçt sân xuçt rau vùng VietGAP đều đät yêu 

cæu, các chî tiêu nhþ độ PH, hàm lþĉng asen, 

thûy ngån, chì„ và vi khuèn E. coli đều thçp 

hĄn quy đðnh QCVN03-MT:2015/BTNMT. 

Quản lý nguồn nước tưới: Điều kiện nguồn 

nþĆc rçt dồi dào vĆi nhiều hệ thống sông, đæm, 

ao hồ, đặc biệt lþĉng nþĆc ngæm lĆn đâm bâo 

phýc vý sân xuçt. Theo số liệu điều tra, 100% 

các hộ trồng rau sā dýng nguồn nþĆc đþĉc cung 

cçp qua hệ thống thûy lĉi, ngoài ra, các hộ cüng 

chû động khoan giếng, trong đò cò khoâng gæn 

40% tổng số hộ có sā dýng hệ thống tþĆi tiết 

kiệm (vñi xoay, phun sþĄng). Hàng nëm cò tÿ 3 

đến 5 HTX, hộ gia đình lçy méu nþĆc täi các xĀ 

đồng sân xuçt đem đi xét nghiệm phân tích, kết 

quâ các méu nþĆc đều đät quy đðnh đề ra nhþ 

nồng độ pH, Cu, Zn hay Hg đều đät yêu cæu 

(Bâng 2). 

Quản lý giống cây trồng: Hät giống cây trồng 

đþĉc hộ gia đình nông dån cûa 3 xã mua chû yếu 

tÿ đäi lý, dao động tÿ 47-96,7% số hộ. Täi xã Tiên 

DþĄng, nhiều hộ tă mua tÿ các hộ ć Vân Nội 

(vùng trồng rau giống). Khoâng 3% nông dân tă 

sân xuçt giống nhþ hät mồng tĄi, hät rau câi 

canh. Tuy nhiên hät giống tă sân xuçt có tČ lệ 

nây mæm không cao, thąi gian sân xuçt dài, và 

mçt dinh dþĈng đçt nhiều hĄn. Đa số các loäi hät 

giống nhêp khèu có giá thành cao.  

 

Hình 1. Các biện pháp bâo vệ đất trồng rau (% hộ thăc hiện nëm 2022) 
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Bâng 2. Kết quâ phân tích mẫu nước dùng tưới rau  

được lấy từ giếng khoan năm 2022 

Thông số Đơn vị tính Giới hạn cho phép (theo 39:2011/BTNMT) Kết quả 

pH  5,5-9 7,2 

DO ppm ≥ 2 9 

TDS mg/l 2.000 755 

SAR  9 8 

Cl
-
 mg/l 350 198 

SO4
2-
 mg/l 600 340 

Bo (B) mg/l 3 2,0 

As mg/l 0,05 - 

Pb mg/l 0,05 0,02 

Cu mg/l 0,5 0,41 

Zn mg/l 2,0 0,8 

Hg mg/l 0,001 - 

Nguồn: Trạm BVTV huyện Đông Anh (2022). 

Bâng 3. Quân lý phân bón tại hộ (% số hộ điều tra nëm 2022) 

Chỉ tiêu 
Vân Nội 
(n = 30) 

Tiên Dương 
(n = 30) 

Bắc Hồng 
(n = 30) 

Chung 
(n = 90) 

Nơi mua phân bón       

Cửa hàng 100 100 100 100 

Hộ chăn nuôi 60 70 43,3 57,8 

Trang trại 40 30 56,7 42,2 

Liều lượng phân bón     

Đúng theo HD của kỹ thuật, khuyến nông 66,7 73,3 50 63,3 

Theo HD của kỹ thuật/khuyến nông nhưng có điều chỉnh theo kinh nghiệm 33,3 26,7 50 36,7 

Ghi chép lịch bón phân 20,0 23,3 13,3 18,9 

 

Quản lý phân bón: Không có hộ nào sā dýng 

phån tþĄi để tþĆi và bón cho cây trồng. Nhą có 

công tác tuyên truyền, têp huçn cûa träm BVTV 

và công tác quân lý các cāa hàng phân, không có 

phân bón giâ, kém chçt lþĉng bán cho hộ gia 

đình sân xuçt rau. Hộ nông dân ngày càng có xu 

hþĆng sā dýng phân bón hĂu cĄ, vô cĄ, tro bếp, 

phân bón vi sinh nhìm bâo vệ ruộng đçt và chçt 

lþĉng sân phèm. Các hộ mua phân chim cút, gà, 

lĉn, trùn quế chçt thành đống to ć bą hoặc ć góc 

ruộng û làm phân hĂu cĄ để bón cho cây trồng. 

Ngoài ra tro bếp cüng đþĉc các hộ gia đình mua 

về để bón cho cây trồng đem läi hiệu quâ tốt. 

Trên 90% số hộ täi Vân Nội và Bíc Hồng cho 

biết có sā dýng bâo hộ lao động (gëng tay, quæn 

áo, mü) khi đi bòn phån, tČ lệ này thçp nhçt ć 

Tiên DþĄng (trên 60%).  

Quản lý sâu, bệnh: Tçt câ các hộ sân xuçt 

đều biết nguyên tíc “4 đúng” trong sā dýng 

thuốc BVTV đúng thuốc, đúng liều lþĉng, đúng 

cách. Một trëm phæn trëm các hộ mua thuốc 

BTVT täi các cāa hàng bán vêt tþ nông nghiệp. 

Tuy nhiên, rçt ít hộ ghi chép läi thąi gian, liều 

lþĉng phun thuốc (Bâng 4). Các hộ có ghi chép 

hæu nhþ là thành viên các HTX. 

Việc dùng bâo hộ khi phun thuốc BVTV 

cüng đþĉc các hộ gia đình thăc hiện rçt tốt nhþ 

mặc quæn áo bâo hộ, dùng tçm chín kính, đeo 

gëng tay, đi ûng, pha thuốc có dùng gêy để quçy 

đều thuốc trong bình, tČ lệ hộ nông dân dùng 
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khèu trang vâi để đeo khi phun thuốc BVTV tuy 

nhiên hộ gia đình cûa xã Bíc Hồng thçp hĄn 2 

xã còn läi Vân Nội và Tiên DþĄng (Hình 2). 

Nhìn chung, tČ lệ này cao hĄn đáng kể so vĆi các 

nĄi khác nhþ ć các nghiên cĀu cûa Anaïs & cs. 

(2022), Ratana & Ajchamon (2020). 

Sử dụng một số biện pháp khác: Các hộ 

nông dân sā dýng biện pháp khác nhìm bâo vệ 

cây trồng, đò là dùng tçm lynon che phû trên 

rau, nhìm hän chế tác động cûa thąi tiết bçt lĉi 

nhþ mþa to, níng gít, không khí länh. Khi đçt 

đþĉc đánh thành luống, hộ gia đình dùng khung 

thép uốn cong trên mặt luống rồi dùng lynon 

phû lên mặt luống. Tổng chi phí cho biện pháp 

này khoâng 1.380.000 đ/sào/nëm nhþng mang 

läi lĉi ích lĆn giúp giĂ nëng suçt cây trồng, tiết 

kiệm nþĆc tþĆi, phù hĉp vĆi têp quán canh tác 

(gæn 100% hộ sā dýng biện pháp này). 

Quản lý thu hoạch: Công tác quân lċ trþĆc 

khi thu hoäch đþĉc hộ gia đình cûa xã tuân thû 

rçt nghiêm ngặt, chçp hành và thăc hiện theo 

khuyến cáo cûa nhà sân xuçt thuốc BVTV và 

thąi gian cách ly. Mặc dù vêy, tČ lệ hộ nông 

dân tuân thû đúng hþĆng dén theo bao bì ghi 

trên nhãn mác thuốc BVTV chþa đät 60%; làm 

theo hþĆng dén cûa cán bộ kč thuêt ć câ 3 xã 

nhìn chung đät thçp (trên 20%). Ngþąi dân còn 

chû quan, mặc dù đã đþĉc têp huçn, song khi 

về rçt hay quên (Phóng vçn cán bộ BVTV). Còn 

một tČ lệ nhó số hộ làm theo kinh nghiệm, nhìn 

thąi tiết (ví dý một số quan niệm trąi mþa sẽ 

rāa trôi thuốc BVTV). Sân phèm rau sau khi 

thu hoäch đþĉc dùng nþĆc tÿ giếng khoan rāa 

säch, đòng gòi. 

Quản lý ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy xuất 

nguồn gốc và thu hồi sản phẩm: Việc ghi chép sổ 

nhêt ký sân xuçt rau đòng vai trñ hết sĀc quan 

trọng nhìm truy xuçt nguồn gốc sân phèm cüng 

nhþ thąi gian sinh trþćng để khi cung cçp ra thð 

trþąng, có thể chĀng minh đåy là sân phèm 

säch, sân phèm an toàn. Ngþąi tiêu dùng có thể 

dùng điện thoäi thông minh quét mã QR code là 

biết sân phèm này đþĉc sân xuçt ć vùng nào. 

Tuy vêy, số lþĉng hộ ghi chép hồ sĄ sân xuçt 

đæy đû chî chiếm khoâng gæn 1/4 tổng số hộ 

(Bâng 5). Nhìn chung, hộ nông dân còn ít quan 

tâm việc ghi chép nhêt kċ đæy đû (Phäm Thð 

Dinh & cs., 2019). 

Bâng 4. Quân lý và sử dụng thuốc Bâo vệ thực vật (% hộ, nëm 2022) 

 

Vân Nội 
(n = 30) 

Tiên Dương 
(n = 30) 

Bắc Hồng 
(n = 30) 

Chung 
(n = 90) 

Nơi mua        

Cửa hàng thuốc BVTV 100 100 100 100 

Phun thuốc BVTV cho rau khi:       

Khi vừa chớm phát hiện ra sâu bệnh trên rau 100 100 100 100 

Khi quan sát thấy mức độ nghiêm trọng 43,3 30,0 20,0 31,1 

Cứ khi nào thấy sâu thì phun 33,3 66,7 20,0 40,0 

Có ghi chép thời gian, liều lượng phun 20,0 26,6 16,6 3,3 

Có đọc các thông tin trên vỏ bao bì thuốc BVTV      

Tên thuốc 56,7 66,7 66,7 63,3 

Thành phần 66,7 76,7 73,3 72,2 

Cách sử dụng 56,7 66,7 70,0 64,4 

Loại sâu bệnh mà thuốc trị  53,3 73,3 66,7 64,4 

Hạn sử dụng 70,0 33,3 73,3 58,9 

Bảng màu hiển thị độ độc của thuốc 76,7 80,0 86,7 81,1 

Thời gian cách ly 73,3 76,7 76,7 75,6 

Cách pha chế thuốc      

Hướng dẫn ghi trên nhãn 53,3 66,7 60,0 60,0 

Hướng dẫn của cán bộ KT/khuyến nông/Đại lý 63,3 66,7 70,0 66,7 

Kinh nghiệm 43,3 50,0 36,7 43,3 
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Hình 2. Biện pháp bâo hộ lao động khi đi phun thuốc BVTV (% hộ, nëm 2022) 

 

Hình 3. Cách sử dụng thuốc bâo vệ thực vật trước khi thu hoạch (nëm 2022) 

Bâng 5. Ghi nhật ký sân xuất, lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc (% hộ, nëm 2022)  

 Vân Nội 
(n = 30) 

Tiên Dương 
(n = 30) 

Bắc Hồng 
(n = 30) 

Bình quân  
(n = 90) 

A. Có ghi chép hồ sơ sản xuất 100 100 100 100 

B. Ghi chép hồ sơ sản xuất đầy đủ 20,0 23,3 13,3 18,9 
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3.2. Một số thuận lợi, khó khăn và tồn tại 

đối với quân lý sân xuất rau VietGAP tại 

huyện Đông Anh 

3.2.1. Thuận lợi 

Là vùng trồng rau låu đąi, nông dân rçt có 

kinh nghiệm trong trồng, chëm sòc rau. Trong 

quân lċ dinh dþĈng, một số nông dân cho biết họ 

có thể nhìn màu lá, quan sát đçt, thąi tiết để 

điều chînh mĀc bón phân phù hĉp. Huyện Đông 

Anh có nguồn nþĆc ngæm trĂ lþĉng tốt, bít đæu 

tÿ độ sâu 20m và sâu xuống 94m. Bên cänh đò, 

UBND huyện Đông Anh cò nhiều chính sách hỗ 

trĉ ví dý nhþ nëm 2021, tổng số thuốc trÿ sâu 

sinh học hỗ trĉ cho 8 xã trong huyện là 56.995 

gòi. Nëm 2022, UBND huyện hỗ trĉ nông dân 

trên 100.000 gói thuốc trÿ bệnh Aizabin WP - 

10gr, Carozate 72WP-20gr (Träm BVTV huyện 

Đông Anh, 2022). Huyện có chính sách hỗ trĉ 

xét nghiệm các méu rau, đçt, nþĆc sau khi hết 3 

nëm đæu tiên cçp giçy chĀng nhên rau 

VietGAP; hỗ trĉ thû týc pháp lý khi xác nhên 

vùng quy hoäch, điểm sĄ chế đòng gòi sân 

phèm. Nëm 2023, UBND huyện Đông Anh dành 

15 tČ đồng cho hoät động nông nghiệp, trong đò 

7,2 tČ đồng mua thuốc BVTV sinh học để cçp 

cho hộ gia đình sā dýng trên cây rau (phóng vçn 

trþćng phòng kinh tế huyện Đông Anh). Nông 

dån đþĉc cung cçp thông tin, dă báo tình hình sâu 

bệnh, bồi dþĈng kiến thĀc sā dýng thuốc BVTV, 

cách làm thuốc thâo dþĉc bâo vệ cây trồng. Cán bộ 

chính quyền, cán bộ chuyên môn cò nëng lăc khá 

câ ć cçp huyện và xã, nên có să hỗ trĉ và quân lý 

sát sao sân xuçt rau VietGAP täi huyện. Bên cänh 

đò, thông qua phóng vçn chúng tôi thçy rìng nông 

dân trồng rau huyện Đông Anh cò kinh nghiệm 

rçt tốt trong sân xuçt rau và hþĆng tĆi phát triển 

bền vĂng. Họ nhên thĀc rìng việc thâm canh (do 

áp lăc diện tích thu hẹp, áp lăc thu nhêp dén tĆi 

sā dýng nhiều hóa chçt) có thể dén tĆi thoái hóa 

đçt, ô nhiễm môi trþąng, ânh hþćng tĆi sân xuçt 

trong tþĄng lai nên cò xu hþĆng chuyển sang sā 

dýng các đæu vào hĂu cĄ, vi sinh, sā dýng các biện 

pháp để sân xuçt an toàn (màng nilon). 

3.2.2. Khó khăn, tồn tại  

Phân tích trên cho thçy mặc dù về phía 

Nhà nþĆc, hộ nông dân có nhiều giâi pháp quân 

lý sân xuçt rau VietGAP, tuy nhiên vén còn 

hiện tþĉng có méu rau chþa đät tiêu chuèn - 

mặc dù không đáng kể; nông dån chþa triệt để 

thăc hành tçt câ các quy đðnh trong quân lý sân 

xuçt rau VietGAP, bao gồm sā dýng bâo hộ lao 

động đæy đû khi phun thuốc BVTV cüng nhþ xā 

lý rác thâi thuốc BVTV, quân lý thu hoäch còn 

một tČ lệ làm theo kinh nghiệm, quân lý ghi 

chép hồ sĄ phýc vý truy xuçt nguồn gốc sân 

phèm chþa đþĉc thăc hiện đæy đû. Nghiên cĀu 

cûa Phäm Thð Dinh (2021), Ngô Minh Hâi & Vü 

QuĊnh Hoa (2021), Nguyễn Vën Läc (2022) 

cüng cho thçy nhìn chung nông dån chþa thăc 

hiện đæy đû các yêu cæu cûa quy trình. Täi 

huyện Đông Anh, một số nguyên nhân cûa các 

tồn täi, hän chế này nhþ sau: 

- Việc tổ chĀc giám sát và nhíc nhć các hộ 

gia đình chþa đþĉc liên týc, thþąng xuyên vì lăc 

lþĉng cán bộ làm công tác BVTV móng. Hiện täi 

chî có 1 cán bộ phý trách BVTV cho 2-3 xã nên 

khó có thể giám sát các hộ thăc hiện. Nhên thĀc 

không đồng đều cûa 1 bộ phên nhó hộ gia đình 

để vó thuốc BVTV chþa đúng nĄi quy đðnh; các 

điểm thu gom vó bao bì thuốc BVTV không đþĉc 

đốt thþąng xuyên để vó bao bì gió bay ra khu 

văc xung quanh bể chĀa; một số hộ còn tình 

träng chû quan khi không thăc hiện đæy đû các 

biện pháp bâo hộ lao động dùng bâo hộ lao động 

khi bón phân và sā dýng thuốc BVTV.  

- Lao động trồng rau có kinh nghiệm là lĉi 

thế. Tuy nhiên tuổi cao, nĂ hóa và tính bâo thû 

vén còn nên việc quân lý sân xuçt chþa thăc să 

theo đúng quy đðnh. Số lao động tham gia sân 

xuçt rau câ bình quån là 2 ngþąi/hộ chû yếu là 

ngþąi già, ngþąi cao tuổi, ngþąi không có khâ 

nëng tham gia lao động trong lïnh văc công 

nghiệp. Độ tuổi bình quân cûa lao động chính 

trồng rau là xçp xî 52 (Bâng 6), tČ lệ nĂ chiếm 

gæn 60%, họ ngäi ghi chép dén tĆi khò khën 

trong truy nguyên nguồn gốc sân phèm - đåy là 

yêu cæu cûa nhiều nhà hàng, khách sän, bếp ën. 

Diện tích nhó và manh mún: Bình quân mỗi 

hộ có khoâng trên 4 sào đçt trồng rau, phân tán 

bình quân trên 2-3 thāa ruộng khác nhau. Phân 

tán đçt đai gåy khò khën cho các hộ Āng dýng 

quy trình VietGAP, đặc biệt khi xen lén vĆi các 

hộ không áp dýng VietGAP rçt khò khën cho 

quân lý sâu bệnh. Việc phân tán các mânh 

ruộng này cüng làm tëng chi phí, đặc biệt là lao 

động chëm sòc và quân lý sân xuçt rau.  
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Bâng 6. Một số thông tin lao động sân xuất rau VietGAP (nëm 2022) 

Các chỉ tiêu ĐVT 
Vân Nội 
(n = 30) 

Tiên Dương 
(n = 30) 

Bắc Hồng 
(n = 30) 

BQ 
(n = 90) 

Tuổi bình quân lao động chính Tuổi 51,4 52,3 51,2 51,6 

Lao động chính là nữ giới % 53,3 76,7 46,7 58,9 

Năm kinh nghiệm trồng rau  Năm 25,7 16,6 27,2 23,2 

Số lao động sản xuất rau  Người 1,9 1,9 2,2 2,0 

Diện tích đất trồng rau  Sào  4,0 2,5 6,5 4,3 

Diện tích rau VietGAP Sào  4,0 2,5 5,4 4,0 

 

Hình 4. Tỷ lệ khối lượng rau bán cho các người mua khác nhau (nëm 2022) 

Thiếu vốn đæu tþ: trong bối cânh đô thð hóa 

và thiếu lao động, việc đæu tþ công nghệ cao 

trong sân xuçt rau VietGAP là cæn thiết. “Việc 

đæu tþ làm nhà lþĆi kiên cố vĆi hệ thống tþĆi 

nþĆc tiết kiệm nhþ phun sþĄng, giá thành cñn 

khá cao do đò không phâi hộ gia đình nào cüng 

làm đþĉc, mỗi bộ máy phun sþĄng/sào trð giá 30 

triệu, vĆi kinh phí nhþ vêy không phâi hộ nào 

cüng cò điều kiện để đæu tþ, mà việc đæu tþ chọn 

bộ giàn phun thì phâi cò nhà lþĆi kiên cố, mỗi sào 

đæu tþ 150 triệu nhþ vêy mĆi đồng bộ và hiệu 

quâ” - phóng vçn cán bộ phòng kinh tế huyện.  

Chçt lþĉng hät giống trong nþĆc sân xuçt 

không đáp Āng đû vén phâi nhêp khèu, dén tĆi 

khò khën trong việc lăa chọn và quân lý giống 

cûa các hộ, do các giống nhêp ngoäi thþąng đít.  

Thð trþąng là yếu tố sau cùng và đòng vai trñ 

quyết đðnh đối vĆi thăc hành quân lý sân xuçt 

rau VietGAP täi các hộ nông dân. Theo số liệu 

điều tra, phæn lĆn rau VietGAP vén phâi bán qua 

thu gom, thþĄng lái ra các chĉ bán buôn, bán lẻ 

truyền thống; chî có khoâng 15% sân lþĉng rau 

đþĉc bán cho các HTX, công ty, nhà hàng theo 

các hĉp đồng, do yêu cæu giçy tą pháp lý mà cá 

nhân sẽ không đáp Āng đæy đû đþĉc. Giá bán rau 

VietGAP ra thð trþąng thông thþąng hæu nhþ 

không khác so vĆi rau không sân xuçt VietGAP. 

Đåy là điều không khuyến khích hộ áp dýng quy 
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trình VietGAP đæy đû (phóng vçn cán bộ BVTV, 

giám đốc HTX Ba ChĂ). Khò khën này cüng đþĉc 

đề cêp bći nhiều nghiên cĀu khác nhþ Phäm Thi 

Dinh và cs (2019), Nguyễn Anh Minh và Nguyễn 

Tuçn SĄn (2017). 

3.3. Một số giâi pháp tăng cường quân lý 

sân xuất rau VietGAP 

Trong bối cânh đô thð hóa cao hiện tay täi 

huyện Đông Anh (UBND huyện Đông Anh, 

2020), diện tích rau sẽ bð thu hẹp trong nhĂng 

nëm tĆi. Áp lăc duy trì sân lþĉng, thu nhêp có 

thể sẽ khò khën hĄn cho quân lý sân xuçt rau 

VietGAP. Phân tích các thuên lĉi, khò khën 

trong quân lý sân xuçt rau VietGAP, một số giâi 

pháp sau đåy đþĉc đề xuçt:  

Rà soát quy hoäch vùng sân xuçt rau 

VietGAP và công bố tĆi ngþąi dån: do thay đổi 

trong quy hoäch sā dýng và chuyển đổi đçt đô 

thð, nhiều xã trong vùng rau trọng điểm (nhþ 

Tiên DþĄng) sẽ giâm đáng kể diện tích rau và có 

să dðch chuyển về vùng sân xuçt. Tiếp týc tëng 

cþąng đæu tþ, đðnh hþĆng vùng trồng rau mĆi 

trọng điểm hþĆng về đða bàn các xã phía đông 

cûa huyện Đông Anh. Các xã cò diện tích sân 

xuçt rau an toàn và sân xuçt rau VietGAP diện 

tích không nìm trong vùng thu hồi đçt, tiếp týc 

vên động đæu tþ cĄ sć hä tæng đồng bộ để duy trì 

diện tích rau hiện täi. 

Tëng cþąng giám sát hoät động cûa cán bộ 

BVTV, cüng nhþ hình thành tổ giám sát cộng 

đồng (nông dân tă giám sát nhau) nhþ nguyên 

tíc cûa hệ thống PGS (Hệ thống tă giám sát cho 

sân phèm hĂu cĄ). Tiếp týc tổ chĀc têp huçn bồi 

dþĈng chuyên môn nghiệp vý và đæu tþ trang bð 

cho các bộ xã về kč nëng thanh tra, giám sát các 

hoät động kinh doanh tþ liệu sân xuçt đæu vào 

kinh doanh täi các xã. 

Tëng cþąng công tác truyền thông, phổ biến 

các vën bân liên quan đến quân lý và sân xuçt 

rau VietGAP, nhĂng rûi ro khi sā dýng hóa chçt 

trong sân xuçt không đúng cách và ânh hþćng 

tĆi ngþąi sân xuçt, ngþąi tiêu dùng. 

Tiếp týc đèy nhanh tiến độ dồn điền đổi 

thāa, täo điều kiện têp trung đçt đai ć quy mô 

lĆn hĄn täo điều kiện cho Āng dýng công nghệ 

cao, sân xuçt VietGAP. Khuyến khích chuyển 

đổi một phæn diện tích lúa hiệu quâ thçp hĄn 

sang sân xuçt rau VietGAP. 

Đþa công nghệ thông tin vào sân xuçt và 

quân lý truy xuçt nguồn gốc cûa sân phèm. Dæn 

đþa vào Āng dýng chuyển đổi số trong sân xuçt 

rau trong ghi chép nhêt kċ đồng ruộng trên các 

app điện thoäi thông minh, giúp nông dân hình 

thành thòi quen ghi chép, đáp Āng nhu cæu truy 

xuçt sân phèm cûa ngþąi mua. 

Täo động lăc cho ngþąi dân sân xuçt rau 

theo quy trình ViêtGAP: tiếp týc hỗ trĉ các đæu 

vào sinh học, hỗ trĉ chĀng nhên sân phèm, kết 

nối vĆi các doanh nghiệp tiêu thý sân phèm để 

có giá tốt hĄn. Cûng cố, phát triển các HTX sân 

xuçt và kinh doanh rau VietGAP nhìm tëng 

sân lþĉng rau VietGAP đþĉc bán qua các cāa 

hàng, có tem mác, truy xuçt nguồn gốc và có giá 

tốt hĄn rau truyền thống.  

Täo điều kiện vay vốn đæu tþ vào làm nhà 

lþĆi hiện đäi, máy móc hiện đäi để sân xuçt vĆi 

lãi suçt þu đãi, hỗ trĉ cho khách hàng khi gặp 

rûi ro do thiên tai, dðch bệnh. 

Hỗ trĉ các HTX sân xuçt, tiêu thý tham gia 

chuỗi giá trð các trang thiết bð cæn thiết để thăc 

hiện kiểm đðnh nhanh ngay täi thāa ruộng đang 

thu hoäch để tă giám sát chî tiêu về an toàn thăc 

phèm, thiết kế bao bì, tem nhên diện sân phèm, 

quâng bá và truy xuçt nguồn gốc sân phèm. 

4. KẾT LUẬN 

Để cò đþĉc sân phèm rau VietGAP đâm bâo 

chçt lþĉng, cò đþĉc niềm tin cûa ngþąi tiêu 

dùng, quân lý sân xuçt cæn đþĉc thăc hiện dæy 

đû và có hiệu lăc. Kết quâ nghiên cĀu täi huyện 

Đông Anh cho thçy UBND huyện và các ban 

ngành liên quan đã cò nhĂng hoät động quân lý 

đæy đû, tÿ quy hoäch vùng, tĆi tuyên truyền, têp 

huçn, hỗ trĉ nông dân sân xuçt rau VietGAP. 

Các hộ nông dån cüng đã thăc hiện quân lý tÿ 

đçt trồng, các đæu vào, tĆi thu hoäch sân phèm 

và ghi chép nhêt ký. Tổng diện tích rau đþĉc 

cçp chĀng nhên VietGAP nëm 2022 đät xçp xî 

33ha, chiếm trên 60% diện tích rau VietGAP 

toàn huyện. Rau an toàn nói chung và rau 

VietGAP nói riêng cûa huyện Đông Anh đã và 

đang khîng đðnh thþĄng hiệu trên thð trþąng 
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Hà Nội. Mặc dù vêy, quân lý sân xuçt täi hộ 

nông dân còn một số tồn täi, đặc biệt trong sā 

dýng thuốc BVTV, quân lý thu hoäch cüng nhþ 

ghi chép nhêt kċ đồng ruộng. Một số nguyên 

nhån đþĉc xác đðnh, bao gồm yếu tố nguồn lăc 

cán bộ làm công tác thanh kiểm tra, đçt đai 

manh mún, lao động già hóa và làm theo kinh 

nghiệm, manh mún đçt đai, và thð trþąng tiêu 

thý sân phèm. Để quân lý tốt hĄn sân xuçt rau 

VietGAP trong bối cânh đô thð hóa hiện nay, một 

số giâi pháp đþĉc đề xuçt, bao gồm rà soát quy 

hoäch đçt trồng rau VietGAP, dồn điền đổi thāa, 

tëng cþąng giám sát, Āng dýng công nghệ thông 

tin trong quân lý sân xuçt täi hộ, tuyên truyền - 

têp huçn nâng cao nhên thĀc, kiến thĀc và kč 

nëng cûa nông dân và täo động lăc cho nông dân 

sân xuçt rau theo quy trình VietGAP. 
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